GV: Hoa Huyền Trang		Tiết 25: Kiểm tra viết

Ngày soạn:
Ngày dạy: 
Tiết 25: KIỂM TRA VIẾT
A. MỤC TIÊU.
 Sau khi học xong bài này, HS có khả năng:
1. Kiến thức. 
· Kiểm tra việc nắm kiến thức về sự biến đổi chất, phản ứng hóa học, định luật    bảo toàn khối lượng, phương trình hóa học.
2. Kĩ năng.
· Rèn kỹ năng tính toán, lập PTHH.
3. Thái độ.
·  Giáo dục ý thức tự giác, độc lập làm bài.
4. Năng lực cần hướng đến.
       - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
       - Năng lực tự học.
B. CHUẨN BỊ.
1. Giáo viên.
·  Đề kiểm tra.
2. Học sinh:
· Giấy kiểm tra.
· Học bài, ôn các dạng bài tập đã được hướng dẫn.
C.  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.





	                 Mức độ

     Kiến thức
	Các mức độ đánh giá
	Tổng cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Hiện tượng VL, HH
	2(1đ)
	
	
	
	
	
	2(1đ)

	Dấu hiệu p/ư HH
	1(0,5đ)
	
	
	
	
	
	1(0,5đ)

	Diễn biến p/ư HH
	1(0,5đ)
	
	1(0,5đ)
	
	
	
	2(1đ)

	Định luật BTKL
	
	1(1đ)
	1(0,5đ)
	
	1(0,5đ)
	1(1đ)
	4(3đ)

	Phương trình hóa học
	
	1(1,5đ)
	
	1(1,5đ)
	1(0,5đ)
	1(1đ)
	4(4,5đ)

	Tổng cộng
	4(2đ)
	2(2,5đ)
	2(2đ)
	1(1,5đ)
	2(1đ)
	2(2đ)
	13(10đ)



ĐỀ 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm)
	Hãy khoanh tròn vào một chữ cái A, B, C hoặc D trước phương án chọn em cho là đúng:
1) Trong các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng vật lí ? 
    A. Nung đá vôi thu được vôi sống và khí cacbonic.	
    B. Đường cháy thành than.
    C. Đinh sắt để lâu trong không khí bị gỉ.		
    D. Thuốc tím hòa tan vào nước.	
2) Hiện tượng nào sau đây  xảy ra phản ứng hoá học: 
A. Hoà tan giấm ăn vào nước.		
B. Khi đánh diêm có lửa bắt cháy.             
C. Đèn tín hiệu chuyển từ màu xanh sang màu đỏ            	
D. Nghiền nhỏ muối ăn.         
3) Dấu hiệu nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra dựa vào:
A. Có chất mới tạo thành.            			B. Có chất không tan trong nước	
C. Có chất khí sinh ra            			D. Có sinh nhiệt .
4) Trong phản ứng hóa học diễn ra sự thay đổi nào?  
A. Số lượng các nguyên tử			B. Liên kết giữa các nguyên tử		
C. Khối lượng các nguyên tử		D. Số lượng các phân tử
5) Cho phản ứng hóa học sau:
       Zn  +    2 HCl                      ZnCl2   +  H2. Tỉ lệ của cặp Zn và HCl là:
	A.1 : 1.	B.1 : 2.	C. 2 : 1.	D.2 : 2.
6) Trong phản ứng hoá học các chất tham gia và các chất sản phẩm đều có cùng: 
A. Số nguyên tố tạo nên chất.			B. Số phân tử của mỗi chất
C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố.		D. Số nguyên tử trong mỗi chất
7) Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng là do:
A. Chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi.        B. Khối lượng của các nguyên tử thay đổi
C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố thay đổi.	         D. Cả A, B, C đều đúng. 
8) Cho 16,8 gam CO tác dụng với 32 gam Fe2O3 tạo ra 26,4 gam CO2 và kim loại Fe. Khối lượng Fe thu được là:
A. 2,24g                  	B. 22,4g                    	C. 11,2g                      D. 1,12g.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)
Bài 1: (3 điểm) Cho các sơ đồ phản ứng hóa học sau:
	a)  	Mg  + HCl       ---->             MgCl2  +  H2 
	b)	Fe2O3	+      CO        ---->      Fe      +    CO2	
	c)	Al       +     ZnSO4    ---->   Zn    +    Al2(SO4)3
1) Lập phương trình hóa học của các phản ứng trên. 
2) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của phản ứng (a) và (c).
Bài 2: (3 điểm)  
1)  Phát biếu định luật bảo toàn khối lượng ? 
 Giả sử có phản ứng: A + B             C + D.
 Viết công thức về khối lượng của phản ứng trên.
2) Đốt cháy 10,8 gam bột nhôm với lượng vừa đủ khí oxi. Sau phản ứng thu được 20,4 gam bột nhôm oxit (Al2O3).
a) Lập phương trình hóa học của phản ứng trên.
b) Tính khối lượng khí oxi cần dùng cho phản ứng trên.

ĐỀ 2: 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm)
	Hãy khoanh tròn vào một chữ cái A, B, C hoặc D trước phương án chọn em cho là đúng:
1) Trong các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng vật lí ? 
A. Nung đá vôi thu được vôi sống và khí cacbonic.	
B. Lư đồng để lâu ngày sẽ bị đen do tạo thành CuO.
C. Thức ăn vào mùa hè bị ôi thiu		
D. Muối hòa tan vào nước.	
2) Hiện tượng nào sau đây  xảy ra phản ứng hoá học: 
A. Hoà tan giấm ăn vào nước.		
B. Sắt bị gỉ chuyển thành hợp chất màu nâu đỏ.             
C. Đèn tín hiệu chuyển từ màu xanh sang màu đỏ            	
D. Nhiệt độ của Trái đất tăng làm băng ở hai cực tan ra.         
3) Dấu hiệu nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra là:
A.	Có chất không tan trong nước	      B. Tỏa nhiệt và phát sáng
C. Có chất khí sinh ra            	       D. Một trong các dấu hiệu trên	.
4) Trong phản ứng hóa học diễn ra sự thay đổi nào?  
A. Vị trí các phân tử		            B. Liên kết giữa các nguyên tử		
C. Khối lượng các nguyên tử		D. Liên kết giữa các phân tử
5) Cho phản ứng hóa học sau:
       NaOH  +    HCl                      NaCl   +  H2O. Tỉ lệ của cặp NaOH và HCl là:
	A. 1 : 1.	B.1 : 2.	C. 2 : 1.	D.2 : 2.
6) Trong phản ứng hoá học các chất tham gia và các chất sản phẩm đều có cùng: 
A. Khối lượng 				       B. Số phân tử của mỗi chất
C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố.           	D. Phân tử khối của mỗi chất
7) Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng là do:
A. Các chất không thay đổi 
B. Chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi.      
C. Khối lượng của các nguyên tử thay đổi
D. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố thay đổi.	         . 
8) Cho 54 gam Al tác dụng với oxi thu được 102 gam sản phẩm. Tính khối lượng oxi tham gia phản ứng.
A. 48g                  	B. 27g                    	C. 11,2g                           D. 156g.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)
Bài 1: (3 điểm) Cho các sơ đồ phản ứng hóa học sau:
	a)  	Zn  + HCl       ---->             ZnCl2  +  H2 
	b)	Al2O3	+      HCl        ---->      AlCl3      +    H2O	
	c)	Al       +     CuSO4    ---->   Cu    +    Al2(SO4)3
1) Lập phương trình hóa học của các phản ứng trên. 
2) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của mỗi phản ứng 
Bài 2: (3 điểm)  
5)  Phát biếu định luật bảo toàn khối lượng ? 
 Giả sử có phản ứng: A                   B + C.
 Viết công thức về khối lượng của phản ứng trên.
6) Đốt cháy 27 gam bột nhôm với lượng vừa đủ khí oxi. Sau phản ứng thu được 45,2 gam bột nhôm oxit (Al2O3).
c) Lập phương trình hóa học của phản ứng trên.
d) Tính khối lượng khí oxi cần dùng cho phản ứng trên.

D. ĐÁP ÁN
Đáp án đề 1:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm). Mỗi câu chọn đúng 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Phương án đúng
	D
	B
	A
	B
	B
	C
	A
	B



II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài 1: (3 điểm)
1) Lập phương trình hóa học của các phản ứng:
Mỗi PTHH cân bằng đúng (0,5 điểm) 
– Viết CTHH sai không tính điểm cả câu.
–  Mỗi phản ứng cân bằng sai không tính điểm.
a)  	Mg      +     2HCl             MgCl2 + 2H2 
	b)	Fe2O3	 +      3CO            2Fe     +    3CO2	
	c)	2Al      +     3ZnSO4       3Zn      +    Al2(SO4)3	  
	
2) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của phản ứng 
a) Số nguyên tử Mg : số phân tử HCl : số phân tử MgCl2 : số phân tử H2  = 1: 2: 1: 2		(0,5 điểm)
b) Số phân tử Fe2O3  : số phân tử CO : số nguyên tử  Fe : số phân tử CO2 = 
1: 3: 2: 3            (0,5 điểm)
c) Số nguyên tử Al : số phân tử ZnSO4 : số nguyên tử Zn : số phân tử Al2(SO4)3 = 2 : 3 : 3 : 1		(0,5 điểm)
Bài 2: (3 điểm)
1) Phát biếu định luật bảo toàn khối lượng đúng: 			0,5 điểm
Ví dụ: Cho phản ứng:  A + B  C + D
Công thức về khối lượng: mA + mB = mC + mD			(0,5 điểm)
2) a) Lập đúng PTHH 							(1 điểm) 
–   Viết CTHH sai không có điểm
· Cân bằng sai trừ 0,25 điểm. 
· Không ghi điều kiện phản ứng (to)  trừ 0,25 điểm.

			4Al    +    3O2  2Al2O3
 b) Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
mAl + mO2  =  mAl2O3
 mO2    =  mAl2O3  – mAl  =  20,4 – 10,8 = 9,6 (g)			(1 điểm) 

Đáp án đề 2: 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm). Mỗi câu chọn đúng 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Phương án đúng
	D
	B
	D
	D
	A
	C
	B
	A



II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài 1: (3 điểm)
1) Lập phương trình hóa học của các phản ứng:
Mỗi PTHH cân bằng đúng (0,5 điểm) 
– Viết CTHH sai không tính điểm cả câu.
–  Mỗi phản ứng cân bằng sai không tính điểm.
a)  	Zn      +     2HCl             ZnCl2 + H2 
	b)	Al2O3	 +      6HCl           2 AlCl3    +    3H2	O
	c)	2Al      +     3CuSO4       3Cu      +    Al2(SO4)3	  
	
2) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của phản ứng 
a) Số nguyên tử Zn : số phân tử HCl : số phân tử ZnCl2 : số phân tử H2 = 
 1: 2: 1: 1		(0,5 điểm)
b) Số phân tử Al2O3  : số phân tử HCl : số phân tử  AlCl3 : số phân tử H2O = 
1: 6: 2: 3            (0,5 điểm)
c) Số nguyên tử Al : số phân tử CuSO4 : số nguyên tử Cu : số phân tử Al2(SO4)3 = 2 : 3 : 3 : 1		(0,5 điểm)
Bài 2: (3 điểm)
3) Phát biếu định luật bảo toàn khối lượng đúng: 			0,5 điểm
Ví dụ: Cho phản ứng:  A   B + C
Công thức về khối lượng: mA  = mB + mC			(0,5 điểm)
4) a) Lập đúng PTHH 							(1 điểm) 
–   Viết CTHH sai không có điểm
· Cân bằng sai trừ 0,25 điểm. 
· Không ghi điều kiện phản ứng (to)  trừ 0,25 điểm.

			4Al    +    3O2  2Al2O3
 b) Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
mAl + mO2  =  mAl2O3
 mO2    =  mAl2O3  – mAl  =  45,2 – 27 = 18,2 (g)			(1 điểm) 


E. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 phút)
· Làm lại bài kiểm tra vào vở.
· Tìm hiểu sự biến đổi của chất.
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